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A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

* PHẦN LỊCH SỬ: 

 

BÀI 1: LỊCH SỬ LÀ GÌ? 

(TIẾP THEO) 

 

II. Vì sao phải học lịch sử? 

- Mỗi người đều có nguồn gốc xuất thân, đó là lịch sử của gia đình, dòng họ. Khi một dòng họ 

xây dựng nhà thờ tổ, lập gia phả,... đều phải nghiên cứu về cội nguồn xa xưa của dòng họ. Đây 

chính là lịch sử của dòng họ.  

- Mở rộng ra, mỗi dân tộc đều có lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc mình (Ví dụ, Việt 

Nam có ngày hội truyền thống để tưởng nhớ công lao dựng nước của Hùng Vương). Như vậy, 

học lịch sử không phải là học những gì xa xôi mà học là để biết về chính quá khứ của dòng họ, 

làng xóm, dân tộc mình. 

* PHẦN ĐỊA LÍ: 

 

CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 

BÀI 1: HỆ THỐNG KINH, VĨ TUYẾN VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ  

(TIẾP THEO) 

 

III. Một số lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ thế giới 

- Phép chiếu hình trụ. 

- Phép chiếu hình nón. 

- Phép chiếu phương vị ngang. 

 Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, quy mô, vị trí và hình dạng lãnh thổ để lựa chọn bản đồ 

có phép chiếu phù hợp. 

 

 



BÀI 2: KÍ HIỆU VÀ CHÚ GIẢI TRÊN MỘT SỐ BẢN ĐỒ THÔNG DỤNG 

 

I. Kí hiệu bản đồ và chú giải 

- Kí hiệu bản đồ là phương tiện dùng để thể hiện toàn bộ, hay một phần của các sự vật và hiện 

tượng Địa lí. 

- Ý nghĩa của kí hiệu bản đồ: Giúp người đọc phân biệt được sự khác nhau, của các thông tin 

thể hiện trên bản đồ. 

- Bảng chú giải của bản đồ giúp chúng ta hiểu nội dung và ý nghĩa của các kí hiệu được sử 

dụng trên bản đồ. 

II. Các loại kí hiệu bản đồ 

- Có 3 loại kí hiệu: Điểm, đường, diện tích. 

- Có 3 dạng kí hiệu: Tượng hình, hình học, màu sắc và nét chải. 

 

B. PHIẾU HỌC TẬP 

❖ Câu 1: Chọn các dữ kiện điền vào chỗ trống 

a. lịch sử                                           b. xuất hiện 

c. biến đổi                                         d. tương lai 

e. bài học kinh nghiệm                          f. cội nguồn 

g. thời gian                                        h. khoa học 

i. hoạt động                                       j. loài người 

k. quá khứ                                         l. đấu tranh 

- Mọi sự vật xung quanh chúng ta đều phát sinh, tồn tại và ...............……… 

theo ...................…….. Xã hội ................. cũng vậy. Quá trình đó chính là lịch sử. 

- ...................………. là những gì đã xảy ra trong ................. bao gồm mọi hoạt động của con 

người từ khi ...............… đến nay. 

- Môn Lịch sử là môn ..................... tìm hiểu về lịch sử loài người, bao gồm toàn bộ 

những ...................... của con người và xã hội loài người trong quá khứ. 

- Học lịch sử để biết được ................... của tổ tiên, quê hương, đất nước; hiểu được ông cha ta 

đã phải lao động, sáng tạo, .....................… như thế nào để có được đất nước ngày nay.                

- Học lịch sử còn để đúc kết những ……………….…......................... của quá khứ nhằm phục 

vụ cho hiện tại và ..................…………………. 

 



❖ Câu 2: Hãy sử dụng những cụm từ được cho trong hộp thông tin để hoàn thành 

những  câu bên dưới: 

“Kinh tuyến, Vĩ tuyến, Kinh tuyến gốc, Xích đạo, Kinh độ, Vĩ độ” 

1. ………………………… được đánh số 0o, đi qua đài thiên văn Grin-uých (Greenwich) ở 

ngoại ô thủ đô Luân Đôn (Vương quốc Anh). 

2. ………………………… của một điểm là khoảng cách bằng số độ tính từ điểm đó đến kinh 

tuyến gốc. 

3. ………………………… là các đường nối cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu. 

4. ………………………… là vòng tròn chia quả Địa Cầu thành hai phần bằng nhau, phần 

phía bắc là bán cầu Bắc và phần phía nam là bán cầu Nam. 

5. ………………………… của một địa điểm là khoảng cách bằng số độ từ điểm đó đến Xích 

đạo. 

6.………………………… là các vòng tròn bao quanh quả Địa Cầu, song song với Xích đạo. 

 

❖ Câu 3: Dựa vào hình 2.2 trong SGK, hãy trả lời những câu hỏi sau: 

 

 

1. Dựa vào đâu để phân biệt độ cao khác nhau của địa hình? 



2. Hãy xác định trên bản đồ và ghi chú những khu vực địa hình có độ cao từ 5.000 m trở lên. 

3. Hãy kể tên một số con sông lớn của châu Á. 

4. Hãy xác định vị trí của hoang mạc Xa-ha-ra. 

5. Hãy kể tên bốn đại dương của thế giới. 

 

* Học sinh làm các câu 1, 2, 3 trong phiếu học tập và nộp bài vào trang 

lophoc.hcm.edu.vn để giáo viên chấm điểm. 

 

 


